
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 1/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 02 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và 

Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2018 
của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 696/TTr-SNV ngày 
21 tháng 8 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 169 tập thể thuộc 
ngành Giáo dục và Đào tạo, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 

2023-2024 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng 
Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tập 
thể có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2 QĐ; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, THKH. 

CHỦ TỊCH 
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DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ 
 ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND  ngày        tháng       năm 2024 
của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa; 

2.  Tổ bộ môn Ngoại ngữ - Tin học, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa; 

3.  
Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Văn hóa - 

Thể thao và Du Lịch Thanh Hóa; 

4.  Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn; 

5.  
Phòng Tuyển sinh và Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Cao đẳng y tế 
Thanh Hóa; 

6.  Bộ môn Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng y tế Thanh Hóa; 

7.  Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Cao đẳng y tế Thanh Hóa; 

8.  Bộ môn Xét nghiệm Y học, Trường Cao đẳng y tế Thanh Hóa; 

9.  Bộ môn Điều dưỡng, Trường Cao đẳng y tế Thanh Hóa; 

10.  Trường Mầm non Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn; 

11.  Trường Mầm non Thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc; 

12.  Trường Mầm non Thịnh Lộc, huyện Hậu Lộc; 

13.  Trường Trung học cơ sở Lê Hữu Lập, huyện Hậu Lộc; 

14.  Trường Mầm non Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương; 

15.  Trường Mầm non Quảng Trung, huyện Quảng Xương; 

16.  Trường Tiểu học Quảng Hải, huyện Quảng Xương; 

17.  Trường Tiểu học Tiên Trang, huyện Quảng Xương; 

18.  Trường Trung học cơ sở Quảng Trường, huyện Quảng Xương; 

19.  Trường Trung học cơ sở Quảng Trạch, huyện Quảng Xương; 

20.  Trường Mầm non Hoa Mai, thành phố Sầm Sơn; 

21.  Trường Mầm non Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn; 

22.  Trường Mầm non Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn; 

23.  Trường Tiểu học Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn; 

24.  Trường Tiểu học Quảng Tiến 2,  thành phố Sầm Sơn; 

25.  Trường Tiểu học Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn; 

26.  Trường Trung học cơ sở Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn; 

27.  Trường Trung học cơ sở Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn; 
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28.  Trường Mầm non Nga Thiện, huyện Nga Sơn; 

29.  Trường Tiểu học Nga Thanh, huyện Nga Sơn; 

30.  Trường Trung học cơ sở Nga Phượng 1, huyện Nga Sơn; 

31.  Trường Trung học cơ sở Nga Tân, huyện Nga Sơn; 

32.  Trường Trung học cơ sở Nga An, huyện Nga Sơn; 

33.  Trường Trung cấp Nghề Nga Sơn; 

34.  Trường Mầm non Điện Biên, thành phố Thanh Hóa; 

35.  Trường Mầm non Đông Thọ A, thành phố Thanh Hóa; 

36.  Trường Mầm non Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa; 

37.  Trường Mầm non Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa; 

38.  Trường Mầm non Đông Hương, thành phố Thanh Hóa; 

39.  Trường Tiểu học Minh Khai 1, thành phố Thanh Hóa; 

40.  Trường Tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Thanh Hóa; 

41.  Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Thanh Hóa; 

42.  Trường Tiểu học Minh Khai 2, thành phố Thanh Hóa; 

43.  Trường Tiểu học Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa; 

44.  Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Thanh Hóa; 

45.  Trường Trung học cơ sở Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa; 

46.  Trường Trung học cơ sở Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa; 

47.  Trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Thanh Hóa; 

48.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở NewTonTH, thành phố Thanh Hóa; 

49.  Trường Mầm non Vietkids, thành phố Thanh Hóa; 

50.  Trường Mầm non Thị trấn, thị xã Nghi Sơn; 

51.  Trường Mầm non Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn; 

52.  Trường Mầm non Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn; 

53.  Trường Mầm non Phú sơn, thị xã Nghi Sơn; 

54.  Trường Tiểu học Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn; 

55.  Trường Tiểu học Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn; 

56.  Trường Tiểu học Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn; 

57.  Trường Tiểu học Hải An, thị xã Nghi Sơn; 

58.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lương Chí, thị xã Nghi Sơn; 

59.  Trường Trung học cơ sở Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn; 
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60.  Trường Trung học cơ sở Các Sơn, thị xã Nghi Sơn; 

61.  Trường Trung học cơ sở Hải Châu, thị xã Nghi Sơn; 

62.  Trường Trung học cơ sở Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn; 

63.  Trường Mầm non Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa; 

64.  Trường Mầm non Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hoá; 

65.  Trường Tiểu học Lê Xuân Lan, Hoằng Tiến,  huyện Hoằng Hóa; 

66.  Trường Tiểu học Lê Mạnh Trinh,  huyện Hoằng Hóa; 

67.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa; 

68.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa 

69.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa; 

70.  Trường Mầm non Hà Lâm, huyện Hà Trung; 

71.  Trường Mầm non Lĩnh Toại, huyện Hà Trung; 

72.  Trường Mầm non Hà Ninh, huyện Hà Trung; 

73.  Trường Mầm non Hà Vinh, huyện Hà Trung; 

74.  Trường tiểu học Hà Ngọc, huyện Hà Trung; 

75.  Trường Tiểu học Hà Bình, huyện Hà Trung; 

76.  Trường Tiểu học Hà Lĩnh, huyện Hà Trung; 

77.  Trường Trung học cơ sở Hà Ngọc, huyện Hà Trung; 

78.  Trường Trung học cơ sở Hoạt Giang, huyện Hà Trung; 

79.  Trường Mầm non Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn; 

80.  Trường Mầm non Thọ Thế, huyện Triệu Sơn; 

81.  Trường Mầm non Sơn Ca, huyện Triệu Sơn; 

82.  Trường Mầm non Triệu Thành, huyện Triệu Sơn; 

83.  Trường Tiểu học Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn; 

84.  Trường Tiểu học Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn; 

85.  Trường Tiểu học Dân Quyền, huyện Triệu Sơn; 

86.  Trường Trung học cơ sở Hợp Lý, huyện Triệu Sơn; 

87.  Trường Trung học cơ sở Thái Hòa, huyện Triệu Sơn; 

88.  Trường Trung học cơ sở Thọ Thế, huyện Triệu Sơn; 

89.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn 

90.  Trường Mầm non Định Hải, huyện Yên Định; 

91.  Trường Mầm non Định Tăng, huyện Yên Định; 
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92.  Trường Mầm non Định Tường, huyện Yên Định; 

93.  Trường Tiểu học Yên Thọ, huyện Yên Định; 

94.  Trường Tiểu học Yên Tâm, huyện Yên Định; 

95.  Trường Trung học cơ sở Yên Thái, huyện Yên Định; 

96.  Trường Trung học cơ sở Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định; 

97.  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên 
Định; 

98.  Trường Mầm non Đông Thanh, huyện Đông Sơn; 

99.  Trường Mầm non Đông Thịnh, huyện Đông Sơn; 

100.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân; 

101.  Trường Mầm non Xuân Minh, huyện Thọ Xuân; 

102.  Trường Mầm non Bắc Lương, huyện Thọ Xuân; 

103.  Trường Mầm non Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân; 

104.  Trường Mầm non Tây Hồ, huyện Thọ Xuân; 

105.  Trường Mầm non Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân; 

106.  Trường Tiểu học Xuân Trường, huyện Thọ Xuân; 

107.  Trường Tiểu học Xuân Lai, huyện Thọ Xuân; 

108.  Trường Tiểu học Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân; 

109.  Trường Tiểu học Xuân Minh, huyện Thọ Xuân; 

110.  Trường Tiểu học Phú Xuân, huyện Thọ Xuân; 

111.  Trường Trung học cơ sở Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân; 

112.  Trường Trung học cơ sở Tây Hồ, huyện Thọ Xuân; 

113.  Trường Trung học cơ sở Xuân Giang, huyện Thọ Xuân; 

114.  Trường Trung học cơ sở Lê Thánh Tông, huyện Thọ Xuân; 

115.  Trường Trung học cơ sở Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân; 

116.  Trường Mầm non Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống; 

117.  Trường Mầm non Tế Nông 2, huyện Nông Cống; 

118.  Trường Mầm non Tế Lợi, huyện Nông Cống; 

119.  Trường Mầm non Trung Chính 2, huyện Nông Cống; 

120.  Trường Mầm non Tế Thắng, huyện Nông Cống; 

121.  Trường Tiểu học Thăng Thọ, huyện Nông Cống; 

122.  Trường Tiểu học Minh Nghĩa, huyện Nông Cống; 

123.  Trường Trung học cơ sở Thăng Long, huyện Nông Cống; 
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124.  Trường Trung học cơ sở Vạn Thiện, huyện Nông Cống; 

125.  Trường Mầm non Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc; 

126.  Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc; 

127.  Trường Tiểu học Vĩnh Phúc huyện Vĩnh Lộc; 

128.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc; 

129.  Trường Tiểu học Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc; 

130.  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Lộc; 

131.  Trường Mầm non Yên Lễ, huyện Như Xuân; 

132.  Trường Mầm non Bãi Trành, huyện Như Xuân; 

133.  Trường Mầm non Thượng Ninh, huyện Như Xuân; 

134.  Trường Trung học cơ sở Xuân Bình, huyện Như Xuân; 

135.  Trường Tiểu học Hiền Chung, huyện Quan Hóa; 

136.  Trường Tiểu học Nam Xuân, huyện Quan Hóa; 

137.  Trường Mầm non Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy; 

138.  Trường Mầm non Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy; 

139.  Trường Tiểu học Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy; 

140.  Trường Tiểu học Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy; 

141.  Trường Tiểu học Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy; 

142.  Trường Trung học cơ sở Trương Công Man, huyện Cẩm Thủy; 

143.  Trường Mầm non Thị trấn Lang Chánh II, huyện Lang Chánh; 

144.  Trường Mầm non Lâm Phú, huyện Lang Chánh; 

145.  Trường Mầm non Thị trấn Lang Chánh I, huyện Lang Chánh; 

146.  Trường Tiểu học Thị trấn Lang Chánh I, huyện Lang Chánh; 

147.  Trường Tiểu học Lâm Phú, huyện Lang Chánh; 

148.  Trường Tiểu học Tân Phúc, huyện Lang Chánh; 

149.  Trường Trung học cơ sở Đồng Lương, huyện lang Chánh; 

150.  Trường Mầm non Điền Lư, huyện Bá Thước; 

151.  Trường Tiểu học Thiết Ống, huyện Bá Thước; 

152.  Trường Mầm non Thọ Thanh, huyện Thường Xuân; 

153.  Trường Tiểu học Lương Sơn 1, huyện Thường Xuân; 

154.  Trường Tiểu học Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân; 

155.  Trường Trung học cơ sở Thọ Thanh, huyện Thường Xuân; 
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156.  Trường Mầm non Phú Nhuận, huyện Như Thanh; 

157.  Trường Mầm non Yên Thọ, huyện Như Thanh; 

158.  Trường Tiểu học Hải Long, huyện Như Thanh; 

159.  Trường Tiểu học Yên Thọ 2, huyện Như Thanh; 

160.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Như Thanh; 

161.  Trường Mầm non Thạch Quảng, huyện Thạch Thành; 

162.  Trường Mầm non Thạch Định, huyện Thạch Thành; 

163.  Trường Mầm non Thạch Lâm, huyện Thạch Thành; 

164.  Trường Mầm non Thành Minh 2, huyện Thạch Thành; 

165.  Trường Tiểu học Thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành; 

166.  Trường Tiểu học Thạch Long, huyện Thạch Thành; 

167.  Trường Tiểu học Thành An, huyện Thạch Thành; 

168.  
Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thạch Thành, huyện 
Thạch Thành; 

169.  Trường Trung học cơ sở Vân Du, huyện Thạch Thành./. 
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